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DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỢT TẬP HUẤN  

CỦA ĐỘI TUYỂN FUTSAL NAM QUỐC GIA 

 

STT TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1 
Amoxicilin/ Acid clavulanic 875mg/125mg  

(2 vỉ  x 7 viên) Việt Nam Hộp 
3 

2 Franrogyl (hộp 20 viên) Việt Nam Viên 20 

3 Amoxiclin 500mg Việt Nam Viên 20 

4 Anphachymochipsin Việt Nam Viên 50 

5 Cefuroxim 500mg Việt Nam Viên 20 

6 Bromhexin 8 mg Việt Nam Viên 20 

7 Xịt lạnh Ligro 300ml Việt Nam Chai 5 

8 Deep heat   Tuýp 3  

9 Efferalgan 500 mg Pháp Viên 10 

10 Fastum gel   Tuýp 5 

11 Mobic 7.5 mg Đức Viên 30 

12 Paracetamol 500 mg Việt Nam Viên 10 

13 Salonship Việt Nam Hộp 2 

14 Decolgen xanh Việt Nam Viên 15 

15 Salonpas dán  Goi 1 

16 Viên ngậm Strepsil Thái Lan Hộp 5 

17 Votaren 75 mg   Viên 30 

18 Acyclovir gel   Tuýp 3 

19 Fluopas   Tuýp 3 

20 Nizoral    

21 NaCl 0.9 % nhỏ mắt Việt Nam Lọ 5 

22 Cồn 70 độ 50ml Việt Nam Lọ nhỏ 5 

23 Oxy già Việt Nam Lọ nhỏ 5 

24 Dầu massage Johnson 200 ml   Chai 2 

25 Povidin 8ml Việt Nam Lọ nhỏ 5 

26 Nospa 40 mg   Viên 10   

27 Berberin    Lọ nhỏ 3 

28 Omeprazol 20 mg   Viên 10 

29 Mutilium -M   Viên 10 



 

30 Rotunda   10 

31 Muối y tế ích nhân (50 viên) Việt Nam Lọ 1 

32 Lactomin   Hộp 1 

33 Telfast HD 180mg Việt Nam Viên 20 

34 Magie B6    Viên 50 

35 Viên sủi Bocalex   Tuýp 10 

36 Đường Gulucose Việt Nam Gối 20 

37 Oresol Việt Nam Gói  50 

38 Gạc y tế 3 Con Nai Việt Nam Gói 5 

39 Băng 3NS   Cuộn 10 

40 Băng cơ 7 cm Hàn Quốc Cuộn `10 

41 Băng quấn đá  Việt Nam Cuộn 1 

42 Găng tay khám bệnh Việt Nam Hộp 1 

43 Túi bóng đựng đá Việt Nam Kg 1 

44 Băng Urgo cá nhân 102’s  Hộp 1 

45 Urgo crepe 6cm x 4.5 m Thái Lan Cuộn 20 

46 Urgo crepe 10cm x 4.5 m Thái Lan Cuộn 15 

47 Băng tự dính các màu (đỏ) Trung Quốc Cuộn 30 

48 Băng tự dính các màu (trắng) Trung Quốc Cuộn 30 

49 Băng tự dính các màu (xanh) Trung Quốc Cuộn 15 

50 Băng tự dính các màu (vàng) Trung Quốc Cuộn 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


